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TUẦN 27 - Tiết 105,106
                    KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ II
                                                               Thời gian thực hiện: 02 tiết

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức, kỹ năng: Sau khi học xong bài này, học sinh: 
a) Kiến thức: Kiểm tra kiến thức của học sinh tuần 19 đến tuần 26
b. Kỹ năng: Rèn kỹ năng trình bày và tổng hợp kiến thức.
2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh 
a. Các phẩm chất: Phát huy tính chăm chỉ, tự học trong học tập. 
b. Các năng lực chung: Năng lực tự học, giải quyết vấn đề. 
c. Các năng lực chuyên biệt: Năng lực hiểu biết khoa học tự nhiên.
3. Phẩm chất: Trung thực, chăm chỉ, trách nhiệm.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Chuẩn bị kiến thức ôn tập cho HS.
2. Học sinh: Đồ dùng học tập, ôn tập kiến thức.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Ổn định tổ chức
- Kiểm tra sĩ số, ngồi đúng vị trí.
- Nhắc HS chuẩn bị giấy, bút, đồ dùng học tập...
- GV nhắc nhở quy chế thi.
2. Hoạt động 2: Tiến hành kiểm tra
- GV phát đề cho HS và tính thời gian theo quy định.
Lưu ý: Thực hiện kiểm tra đồng loạt cả khối theo đề thi của nhà trường.
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2.1. Ma trận đề KT (đính kèm)
	

STT
	

Chủ đề/Chương
	

Nội dung/đơn vị kiến thức
	
Mức độ đánh giá
	
Tổng
	Tỉ lệ % điểm

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng - Sai”
	Trả lời ngắn
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	1
	Chủ đề 8:
Ethylic alcohol và acetic acid (6 tiết)
	Ethylic alcohol
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	0
	0
	1
	10%

	
	
	Acetic acid

	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	0
	2
	0
	10%

	

2
	
Chủ đề 9
Lipid- Carbohydrate- Protein- Polymer (11 tiết)
	 Lipid và chất béo. 
	
	
	
	0,5
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	0,5
	0,5
	0
	10%

	
	
	Glucose và saccharose
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	0
	1
	0
	5%

	
	
	Tinh bột và cellulose
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	0
	0
	1
	10%

	
	
	Protein,  Polymer
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	0
	0
	1
	10%

	
3
	Chủ đề 10
Khai thác tài nguyên từ vỏ Trái Đất (11 tiết)
	Sơ lược về hóa học vỏ Trái Đất và khai thác tài nguyên từ vỏ Trái Đất.
	
1
	
	
	
0,5
	
0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
1,5
	
0,5

	
0
	
12,5%

	
	
	Ứng dụng một số tài nguyên trong vỏ Trái Đất
	
5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
5
	
0
	
0
	
12,5%

	
	
	Nguồn Carbon. Chu trình carbon. Sự ấm lên toàn cầu.
	
2
	
	
	
	
	
	
	
1
	
	
	
	
	
2
	
1
	
0
	
10%

	
4
	Chủ đề 11
Di truyền (4 tiết)
	Gene là trung tâm của di truyền học.
	
2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	0
	0
	5%

	
	
	Từ gene đến tính trạng.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	0
	
	5%

	Tổng số câu
	12
	2
	4
	3
	13
	5
	3
	21

	Tổng số điểm
	3
	2
	2
	3
	4
	3
	3
	10

	Tỉ lệ %
	30%
	20%
	20%
	30%
	40
	30
	30
	100%



2.2. Bản đặc tả


	

STT
	

Chủ đề/Chương
	

Nội dung/đơn vị kiến thức
	


Yêu cầu cần đạt
	
Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá

	
	
	
	
	TNKQ
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng - Sai”
	Trả lời ngắn
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng

	1
	Chủ đề 8:
Ethylic alcohol và acetic acid (6 tiết)
	Ethylic alcohol
	Biết
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1(VD)

	
	
	
	Hiểu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng
	Vận dụng làm bài tập đốt cháy alcohol
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Acetic acid

	Biết
	
	
	
	
	
	
	
	
	2(TH)
	
	
	
	

	
	
	
	Hiểu
	- Hiểu được tính chất hoá học của acetic acid: phản ứng với quỳ tím, đá vôi, kim loại, oxide kim loại, base; làm bài tập.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

2
	
Chủ đề 9
Lipid- Carbohydrate- Protein- Polymer (11 tiết)
	 Lipid và chất béo. 
	Biết
	Biết được tính chất hoá học (phản ứng xà phòng hoá). 
	
	
	
	0,5 (NT)
	0,5
(TH)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hiểu
	Viết được phương trình hoá học (phản ứng xà phòng hoá) và tính toán.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Glucose và saccharose
	Biết
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 (NT)
	
	
	
	

	
	
	
	Hiểu
	- Phân được được trạng thái tự nhiên, tính chất vật lí (trạng thái, màu sắc, mùi, vị, tính tan, khối lượng riêng); tính chất hoá học của glucose (phản ứng tráng bạc, phản ứng lên men rượu); vai trò và ứng dụng của glucose
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tinh bột và cellulose
	Biết
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
(VD)

	
	
	
	Hiểu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng
	Vận dụng tính chất hoá học của tinh bột để viết PTHH điều chế các chất.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Protein,  Polymer
	Biết
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 (VD)

	
	
	
	Hiểu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng
	Vấn đề ô nhiễm môi trường khi sử dụng polymer không phân huỷ sinh học (polyethylene) và các cách hạn chế gây ô nhiễm môi trường khi sử dụng vật liệu polymer trong đời sống.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
3
	Chủ đề 10
Khai thác tài nguyên từ vỏ Trái Đất (11 tiết)
	Sơ lược về hóa học vỏ Trái Đất và khai thác tài nguyên từ vỏ Trái Đất.
	Biết
	Biết được nguyên tố hoá học chủ yếu trong vỏ Trái Đất; 
	
1 (NT)
	
	
	
0,5
(NT)
	
0,5
(TH)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hiểu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ứng dụng một số tài nguyên trong vỏ Trái Đất
	Biết
	Biết được nguồn gốc của nhiên liệu hóa thạch; ứng dụng và của đá vôi; thành phần chính của đất sét; công đoạn chính để sản xuất đồ gốm.
	
5 (NT)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hiểu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nguồn Carbon. Chu trình carbon. Sự ấm lên toàn cầu.
	Biết
	Biết được chu trình carbon trong tự nhiên; nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường không khí
	
2 (NT)
	
	
	
	
	
	
	
1
(TH)
	
	
	
	

	
	
	
	Hiểu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
4
	Chủ đề 11
Di truyền (4 tiết)
	Gene là trung tâm của di truyền học.
	Biết
	Nhận biết hiện tượng biến dị; cấu trúc phân tử RNA
	
2 (NT)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hiểu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Từ gene đến tính trạng.
	Biết
	Biết được định nghĩa mã di truyền; 3 bộ ba quy định mã kết thúc.
	2 (NT)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hiểu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu
	
	12
	2
	4
	3

	Tổng số điểm
	
	3
	2
	2
	3

	Tỉ lệ %
	
	30%
	20%
	20%
	30%























2.3. Đề, đáp án 
* ĐỀ KIỂM TRA
A. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
PHẦN I: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)
(Thí sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án)
Câu 1. Nguyên tố nào phổ biến nhất trong vỏ Trái Đất?
	A. Carbon.	B. Oxygen.	C. Sắt.            D. Silicon.
Câu 2. Trong chu trình carbon, CO2 trong tự nhiên từ môi trường ngoài vào cơ thể sinh vật nhờ quá trình nào?
	A. hô hấp của sinh vật.                              B. quang hợp của cây xanh.
	C. phân giải chất hữu cơ.                           D. khuếch tán.
Câu 3. Nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí là
	A. hoạt động sản xuất nông nghiệp.    B. hoạt động sản xuất công nghiệp.
	C. khai thác rừng qúa mức.         D. khai thác dầu khí trên biển.
Câu 4. Đá vôi thường dùng làm nguyên liệu sản xuất
	A. phân bón.	B. mĩ phẩm.
	C. xi măng.             D. đồ gốm.
Câu 5. Nhiên liệu hóa thạch
A. được tạo thành từ quá trình phân hủy các sinh vật chôn vùi hàng triệu năm trước.
B. là nguồn nhiên liệu tái tạo do con người tạo ra.
C. là đá chứa ít nhất 50% xác động và thực vật.
D. chỉ bao gồm dầu mỏ, than đá có sẵn trong tự nhiên.
Câu 6. Sau khi nung, gạch và ngói thường có màu đỏ, gây nên bởi thành phần nào có trong đất sét?
	A. Aluminum oxide.		B. Silicon dioxide.
	C. Iron oxide.		D. Magnesium oxide.
Câu 7. Công đoạn chính để sản xuất đồ gốm theo thứ tự lần lượt là
A. Nhào nguyên liệu, sấy, tạo hình, nung.	
B. Nhào nguyên liệu, tạo hình, sấy, nung.
C. Nhào nguyên liệu, tạo hình, nung, sấy.	
D. Tạo hình, nhào nguyên liệu, nung, sấy.
Câu 8. Thành phần chính của đá vôi là calcium carbonate. Công thức của calcium carbonate là
	A. CaSO3.	B. CaCl2.	C. CaCO3.	D. Ca(HCO3)2.
Câu 9: Một số đặc điểm của con cái không giống nhau và không giống với bố, mẹ của chúng được gọi là 
	A. sinh sản.	B. di truyền.	C. biến dị.	D. phát triển.

Câu 10: Hình ảnh dưới đây thể hiện cấu trúc của phân tử nào?
[image: What is RNA?]
	A. mRNA.                      B. DNA.            C. tRNA.	D. rRNA.
 Câu 11: Bộ ba kết thúc là
	A. UAU, UAA, UAG.                                    	B. UAA, UAG, UGA.
	C. UAU, UAG, UGA.                                    	D. UUU, UUC, UAG.
Câu 12: Mã di truyền là
	A. thông tin về trinh tự các amino acid được mã hóa dưới dạng trình tự các nucleotide trên DNA.
	B. thông tin về trinh tự các amino acid được mã hóa dưới dạng trình tự các nucleotide trên rRNA.
	C. thông tin về trinh tự các amino acid được mã hóa dưới dạng trình tự các nucleotide trên tRNA.
	D. thông tin về trinh tự các amino acid được mã hóa dưới dạng trình tự các nucleotide trên mRNA.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)
(Thí sinh trả lời từ Câu 13 đến Câu 14. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. )
	Câu 13: Cho 267 kg chất béo có công thức (C₁₇H₃₅COO)₃C₃H₅ tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được m (kg)  glycerol.  Biết hiệu suất phản ứng đạt 100%.

	 Ý hỏi
	Nội dung câu hỏi
	Đúng
	Sai

	a
	Chất béo phản ứng với NaOH tạo ra glycerol và muối của acid béo.
	
	

	b
	Phương trình phản ứng tổng quát cho phản ứng trên là: 
C₁₇H₃₅COO)₃C₃H₅ + 3NaOH → 3C₁₇H₃₅COONa + C₃H₅OH
	
	

	c
	Phương trình phản ứng tổng quát cho phản ứng trên là: 
C₁₇H₃₅COO)₃C₃H₅ + 3NaOH → 3C₁₇H₃₅COONa + C₃H₅OH
	
	

	d
	Khối lượng glycerol thu được 20,7kg.
	
	

	

	Bài 14: Nguyên tố Al chiếm khoảng 8,23% khối lượng vỏ Trái Đất và tồn tại chủ yếu dưới dạng Al2O3​. Cho 100 g quặng bauxite chứa Al2O3​ với độ tinh khiết là 80%. Phần còn lại là tạp chất không chứa Aluminium. Cho toàn bộ quặng này phản ứng với H2SO4 dư (Hiệu suất 100%)


	 Ý hỏi
	Nội dung câu hỏi
	Đúng
	Sai

	a
	Quặng trên không tan trong dung dịch NaOH.
	
	

	b
	 Phương trình phản ứng hóa học là: Al2O3+3H2SO4→Al(SO4)3+3H2O.
	
	

	c
	Số mol của Al2O3 trong quặng là 0,784 mol.
	
	

	d
	Khối lượng muối của Aluminium thu được là 246,96g.
	
	

	


PHẦN III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn (2,0 điểm)
(Thí sinh trả lời từ Câu 15 đến Câu 18)
Câu 15: Cho các phát biểu sau:
	(1) Có trong thân cây mía, củ cải đường, …
	(2) Có công thức phân tử là C6H12O6.
	(3) Là chất kết tinh, không màu, vị ngọt, tan tốt trong nước.
	(4) Có phản ứng tráng bạc.
	(5) Có phản ứng lên men tạo thành ethylic alcohol.
	(6) Dùng để pha chế thuốc.
Số phát biểu đúng về Glucose là bao nhiêu?
Câu 16: Hòa tan hoàn toàn 4,8 gam Mg vào dung dịch CH3COOH, sau phản ứng thấy thoát ra V lít (đkc)  khí H2 ở đtc. Tính V?
Câu 17: Cho các chất sau: Zn, Cu, NaCl, C2H5OH, Ca(OH)2. Mg, MgO, CuO, KOH, Na2SO4 . Số chất tác dụng được với dung dịch acetic acid là bao nhiêu?
Câu 18: Biết 1 mol carbon khi cháy hoàn toàn tỏa ra một nhiệt lượng là 394 kJ. Tính nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy 5 kg than chứa 90% carbon?
B. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 19 (1điểm): Đốt cháy hoàn toàn 1,52 gam một alcohol X thu được 1,4874 lít CO2 (đtc) và 1,44 gam nước. Xác định công thức phân tử của X.
Câu 20 (1điểm)
Từ tinh bột và các hoá chất cùng các điều kiện cần thiết, hãy viết các phương trình hoá học để điều chế ethyl acetate.
Câu 21 (1điểm). Ô nhiễm môi trường từ rác thải polymer ngày càng trầm trọng, trở thành vấn nạn của thế giới. Để giảm sử dụng vật liệu polymer không phân huỷ sinh học, vật liệu giấy đang dần trở nên quen thuộc hơn với người tiêu dùng, thân thiện với môi trường. Theo em, việc sử dụng vật liệu giấy thay cho vật liệu polymer không phân huỷ sinh học có tác dụng gì?
[image: Các dụng cụ ăn uống làm từ giấy thân thiện với môi trường]
--------------------HẾT------------------------

	* ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM.
	


A. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
PHẦN I: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)
(Mỗi câu đúng 0,25 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	B
	B
	C
	A
	C
	B
	C
	C
	A
	B
	D



PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)
Điểm tối đa của 1 câu hỏi là:1 điểm
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 01 câu hỏi được 0,1 điểm;
  - Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 01 câu hỏi được 0,25 điểm;
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 01 câu hỏi được 0,5 điểm;
 - Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 01 câu hỏi được 1 điểm.

	                   Ý
Câu
	a)
	b)
	c)
	d)


	13
	Đ
	S
	S
	S

	14
	S
	S
	Đ
	S



PHẦN III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn (2,0 điểm)
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,5 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	15
	4
	16
	4,958

	17
	7
	18
	147750



B. TỰ LUẬN (3 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	19 (1đ)
	nCO2 = 1,4874: 24,79 = 0,06 mol
nH20 = 1,44: 18 = 0,08 mol
=> nH2O > nCO2  → X là ancol no: CnH2n+2Ox
=>nX =nH2O – nCO2 =0,02mol => n = 0,06: 0,02 = 3
Mx=  1,52: 0,02 = 76 =>  14n+2+16x  → x=2
Vậy  Công thức phân tử của X là C3H8O2
	0,25


0,25
0,25

0,25

	


20
(1đ)
	
[bookmark: _Hlk167478574] (C6H10O5)n + nH2O  nC6H12O6

C6H12O6 2C2H5OH + 2CO2

C2H5OH + O2  CH3COOH + H2O

CH3COOH + C2H5OH  CH3COOC2H5 + H2O
	0.25
0.25

0.25

0.25

	
21 (1đ)
	Việc sử dụng vật liệu giấy thay cho vật liệu polymer không phân hủy sinh học có tác dụng rất lớn đối với môi trường.
– Giảm được các vật liệu polymer không phân hủy.
– Giảm được lượng khí thải gây ô nhiễm do quá trình sản xuất vật liệu polymer.
– Giảm được nguy cơ ăn phải các hạt vi nhựa.
– …
	
1,0

	Tổng
	
	10 đ


-------------------HẾT---------------------
[bookmark: _GoBack]3. Hoạt động 3: Thu bài – Chấm – Kết quả
3.1. Thu bài
3.2. Chấm
3.3. Kết quả
	LỚP
	0,1,2
	3,4
	% “<5”
	5
	6,7
	8,9
	10
	%
“>5”

	9C
	
	
	
	
	
	
	
	

	9D
	
	
	
	
	
	
	
	



4. Hoạt động 4: Hướng dẫn về nhà
- Tiếp tục suy nghĩ, hoàn thiện về những nội dung bài kiểm tra đã làm để rút kinh nghiệm.
Chuẩn bị nội dung bài tiếp theo.
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